CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
HỢP ĐỒNG (1) hỗ trợ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
Số: ..../20..../HĐ-....
Căn cứ Bộ Luật Dân sự;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14;
Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
Căn cứ Thông tư số.... ngày ... tháng... năm….. của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa....;
Căn cứ Thông báo hỗ trợ số..../.... ngày.... tháng.... năm..... của Bên A (ghi tên bên hỗ trợ);
Căn cứ nhu cầu và năng lực của các bên.
Hôm nay, ngày…. tháng….. năm….., tại ……………., chúng tôi gồm:
BÊN HỖ TRỢ - CƠ QUAN, TỔ CHỨC HỖ TRỢ DNNVV (BÊN A)
Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………….
Mã số doanh nghiệp/mã số thuế/số quyết định thành lập: ……………………………. (nếu có)
Mã số ngân sách nhà nước (nếu có): ………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………….….. Fax: …………….…………………………………………
Số tài khoản: …………………… tại Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng: …………………………..
Người đại diện: …………….………………………………………………………………………….
Chức danh: …………….………………………………………………………………………………
BÊN NHẬN HỖ TRỢ - DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (BÊN B)
Tên DNNVV: …………….……………………………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp/mã số thuế: …………….……………………………………………………
Địa chỉ: …………….………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………. Fax: …………….………………….…..……………………
Số tài khoản: ………………………………………… tại Ngân hàng: …………………………… 
Người đại diện: …………….…………………………………………………………………………
Chức danh: …………….……………………………………………………………………………..
BÊN CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ (BÊN C):
a) Trường hợp tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ:
Tên tổ chức: ……………………………….. Mã số của tổ chức tư vấn2 (nếu có): …………….
Mã số doanh nghiệp/mã số thuế/số quyết định thành lập: ………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………….. Fax: ……………………………………………
Số tài khoản: ……………………………………..tại Ngân hàng: ………………………………
Người đại diện: ………………………………………………………………………………………
Chức danh: …………………………………………………………………………………………..
b) Trường hợp cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ:
Họ và tên: ………………………………….. Mã số của cá nhân tư vấn3 (nếu có): ……………
Đơn vị công tác, chức danh (nếu có): …………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….
Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: ………………. Ngày cấp: ……………… Nơi cấp ……………
Điện thoại: ……………………………………… Email: …………………………………………
Số tài khoản: ………………………….. tại Ngân hàng ………………………………………..
Ba bên thống nhất ký Hợp đồng với các điều khoản như sau:
ĐIỀU 1. Nội dung, giá trị sản phẩm, dịch vụ cung cấp4
Ba bên thống nhất về nội dung sản phẩm, dịch vụ cung cấp, cụ thể như sau:
	TT
	Tên sản phẩm, dịch vụ
	Mô tả chi tiết về sản phẩm, dịch vụ
	Đơn vị tính (nếu có)
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)
	Tiến độ cung cấp sản phẩm, dịch vụ (từ ngày... đến ngày...)
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	Toàn bộ công việc của hợp đồng
	 
	 
	 
	Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế, phí)
	 
	 


ĐIỀU 2. Điều khoản thanh toán
Ba bên thống nhất việc thanh toán các sản phẩm, dịch vụ quy định tại Điều 1 như sau:
	TT
	Tên sản phẩm, dịch vụ
	Thành tiền (VNĐ)
	Tỷ lệ % so với tổng giá trị hợp đồng
	Đơn vị thanh toán; nguồn kinh phí
	Phương thức thanh toán
	Thời hạn thanh toán
	Ghi chú

	1
	 
	 
	…..%
	Ngân sách nhà nước hỗ trợ. Bên A chi trả cho Bên C.
	TM/CK
	 
	 

	2
	 
	 
	…..%
	DNNVV chi trả cho bên C.
	TM/CK
	 
	 

	3...
	 
	 
	….%
	Nguồn tài trợ (nếu có)
	TM/CK
	 
	 

	Tổng cộng
	Toàn bộ công việc của hợp đồng
	Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế, phí)
	100%
	 
	 
	 
	 


ĐIỀU 3: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên5
1. Bên A:
- Có quyền yêu cầu Bên B và Bên C cung cấp thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung cung cấp sản phẩm, dịch vụ để giám sát kết quả hoạt động hỗ trợ.
- Kiểm tra, giám sát các nội dung, tiến độ thực hiện.
- Các trách nhiệm khác.
2. Bên B
- Cung cấp thông tin, tài liệu cho các bên liên quan tới thực hiện hợp đồng,
- Kiểm soát chất lượng và tiến độ công việc.
- Các trách nhiệm khác.
3. Bên C
- Cung cấp sản phẩm, dịch vụ đúng yêu cầu, đảm bảo về chất lượng, thời gian thực hiện.
- Các trách nhiệm khác.
ĐIỀU 4. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
Quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn dẫn tới không được hưởng số tiền được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này. 
ĐIỀU 5. Giải quyết tranh chấp
Quy định cách thức giải quyết tranh chấp.
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ..... tháng..... năm ..... đến ngày .... tháng....năm......
Hợp đồng này được lập thành …. bản, bên A giữ... bản, bên B giữ... bản, bên C giữ ... bản... Các bản có giá trị pháp lý như nhau./.
 
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN,
TỔ CHỨC HỖ TRỢ DNNVV
[ký tên, đóng dấu]
	ĐẠI DIỆN DNNVV
NHẬN HỖ TRỢ
[ký tên, đóng dấu]
	ĐẠI DIỆN BÊN CUNG CẤP
[ký tên, đóng dấu (nếu có)]


___________________

1 Các bên có thể bổ sung thêm các điều, khoản để phù hợp với thực tế triển khai
2 Trường hợp tổ chức tư vấn đã đăng ký trở thành tư vấn viên và được được cấp mã số tư vấn trên mạng lưới tư vấn của các bộ, ngành.
3 Trường hợp cá nhân tư vấn đã đăng ký trở thành tư vấn viên và được được cấp mã số tư vấn trên mạng lưới tư vấn của các bộ, ngành.
4 Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT  để quy định chi tiết.
5 Căn cứ tình hình thực tế, các bên cụ thể hóa nội dung này tại Hợp đồng phù hợp với quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên khi tham gia Hợp đồng
Nguồn: Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT
